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TÓM TẮT 
Đấu nối thoát nước hộ gia đình là khâu cuối cùng trong hệ thống 
thoát nước đô thị nhưng lại có vai trò quyết định đến hiệu quả 
vận hành tổng thể của toàn bộ hệ thống. Thực tế tại nhiều đô thị 
Việt Nam cho thấy công tác đấu nối thoát nước hộ gia đình còn 
tồn tại nhiều bất cập, phổ biến nhất là đấu nối sai kỹ thuật, đấu 
lẫn nước mưa và nước thải, bể tự hoại không đạt chuẩn và tình 
trạng xả trực tiếp nước thải sinh hoạt ra hệ thống thoát nước 
mưa hoặc kênh rạch đô thị. Những tồn tại này là nguyên nhân 
trực tiếp gây ra tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường nước, 
phát sinh mùi hôi và làm gia tăng chi phí vận hành, bảo trì hệ 
thống thoát nước. 
Bài báo này tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn trong công tác đấu nối 
thoát nước hộ gia đình tại các đô thị Việt Nam, phân tích chi tiết các 
dạng sai sót kỹ thuật điển hình và làm rõ các nguyên nhân gốc rễ từ 
các khía cạnh kỹ thuật, quản lý và kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó, bài 
báo đề xuất hệ thống giải pháp đồng bộ bao gồm chuẩn hóa quy trình 
kỹ thuật đấu nối, tách nước mưa - nước thải theo lộ trình phù hợp 
với điều kiện phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả xử lý sơ bộ nước 
thải tại hộ gia đình, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý, tài chính và 
số hóa công tác quản lý đấu nối. Các giải pháp được đánh giá là khả 
thi và có thể áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền 
vững của hệ thống thoát nước đô thị Việt Nam. 
Từ khóa: Đấu nối thoát nước; hộ gia đình. 
 

ABSTRACT 
Connecting domestic wastewater drainage systems is the final step in 
urban drainage systems but plays a crucial role in the overall 
efficiency of the entire system. In reality, many Vietnamese cities show 
that the connection of domestic wastewater drainage systems still has 
many shortcomings, most commonly incorrect connections, mixing of 
rainwater and wastewater, substandard septic tanks, and direct 
discharge of domestic wastewater into rainwater drainage systems or 
urban canals. These shortcomings directly cause flooding, water 
pollution, odor generation, and increased operating and maintenance 
costs for the drainage system. 
This paper synthesizes practical experience in connecting domestic 
wastewater drainage systems in Vietnamese cities, analyzes typical 
technical errors in detail, and clarifies the root causes from technical, 
management, and socio-economic perspectives. Based on this, the 
paper proposes a comprehensive system of solutions including 
standardizing technical connection procedures, separating rainwater 
and wastewater according to a roadmap suitable for urban 
development conditions, improving the efficiency of preliminary 
wastewater treatment at households, and perfecting management, 
financial, and digital mechanisms for connection management. These 
solutions are considered feasible and widely applicable to improve the 
efficiency and sustainability of Vietnam's urban drainage systems. 
Keywords: Wastewater connection; households. 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh tại Việt Nam, hệ thống thoát 

nước đô thị đang chịu áp lực ngày càng lớn do gia tăng dân số, mật 
độ xây dựng cao và tác động của biến đổi khí hậu, hệ thống thoát 
nước ở Việt Nam hiện nay phần lớn là chưa hoàn chỉnh vì đa số các 

tỉnh thành phố trong cả nước mới có mạng lưới cống và chủ yếu là 
mạng lưới cống chung, thoát cho cả nước mưa và nước thải, nhiều 
khu đô thị mới được xây dựng có mạng lưới cống thoát nước thải và 
thoát nước mưa riêng nhưng lại xả chung vào sông hồ mà không 
qua xử lý gây ra tình trạng nhiễm bẩn sông hồ rất trầm trọng. Nhiều 
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dự án thoát nước hiện đang được triển khai đối với các đô thị có 
mạng lưới cống chung đều hướng tới việc tách nước thải đưa về Nhà 
máy xử lý nước thải, xử lý trước khi xả ra nguồn tiếp nhận, hoặc xây 
dựng hệ thống thoát nước riêng thu gom xử lý toàn bộ nước thải 
sinh hoạt. Nhiều đô thị đã và đang đầu tư xây dựng các tuyến cống 
chính, trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải với quy mô lớn. Tuy 
nhiên, hiệu quả thực tế của các công trình này phụ thuộc rất lớn vào 
chất lượng đấu nối thoát nước của từng hộ gia đình - nơi phát sinh 
nước thải sinh hoạt hằng ngày.  

Trong thực tế quản lý hiện nay ở Việt Nam, đấu nối thoát nước 
hộ gia đình thường bị xem là hạng mục nhỏ lẻ, mang tính cá nhân, 
phần lớn do người dân tự thực hiện. Việc thiếu hướng dẫn kỹ thuật 
chi tiết, thiếu kiểm tra nghiệm thu và thiếu quản lý sau đấu nối đã 
dẫn đến nhiều sai sót kỹ thuật, làm giảm hiệu quả đầu tư của toàn 
bộ hệ thống thoát nước đô thị. 

Do đó, việc nghiên cứu một cách hệ thống kinh nghiệm thực 
tiễn, đặc biệt kinh nghiệm đấu nối thoát nước hộ gia đình của Nhật 
Bản, nơi việc đấu nối thoát nước hộ gia đình ở nhiều thành phố đã 
đạt tỷ lệ tới 100%, và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, quản lý phù hợp 
cho công tác đấu nối thoát nước hộ gia đình cho các đô thị Việt Nam 
là hết sức cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn cao. 

 
2. HIỆN TRẠNG ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC HỘ GIA ĐÌNH 
2.1. Hiện tượng đấu lẫn nước mưa và nước thải 

 
Hình 1. Hình ảnh minh họa đấu nối sai khi nước mưa mái nhà và nước thải sinh hoạt 

được đấu chung vào cùng một ống thoát nước thải 
Tại nhiều khu dân cư, đặc biệt là khu nhà ống và nhà ở cải tạo 

nhiều lần, nước mưa từ mái nhà, ban công và sân thượng thường 
được đấu trực tiếp vào ống thoát nước thải sinh hoạt. Nguyên nhân 
chủ yếu là do giải pháp này dễ thi công, ít tốn chi phí và không có 
sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý. 

Hệ quả của hiện tượng này là trong mùa mưa, lưu lượng nước 
mưa lớn làm gia tăng đột ngột lưu lượng trong tuyến cống thu gom 
nước thải, gây quá tải, tràn nước thải lên mặt đường hoặc chảy 
ngược vào nhà dân. Ngoài ra, việc pha loãng nước thải cũng làm 
giảm hiệu quả xử lý sinh học tại các nhà máy xử lý nước thải tập 
trung [6], [7]. 

2.2. Xả nước thải sinh hoạt trực tiếp ra hệ thống thoát nước 
mưa và kênh rạch 
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Hình 2. Nước thải sinh hoạt từ hộ gia đình xả trực tiếp ra cống thoát nước mưa và kênh 
rạch đô thị [6], [7] 

Ở những khu vực chưa có hệ thống thu gom nước thải hoặc nơi 
việc đấu nối gặp khó khăn về mặt kỹ thuật và chi phí, nhiều hộ gia 
đình lựa chọn giải pháp xả trực tiếp nước thải sinh hoạt ra cống 
thoát nước mưa, mương hở hoặc kênh rạch. Đây là nguyên nhân 
chính gây ô nhiễm môi trường nước mặt đô thị, phát sinh mùi hôi, 
ảnh hưởng đến cảnh quan và sức khỏe cộng đồng. 

2.3. Bể tự hoại không đạt chuẩn kỹ thuật 
 

 
Hình 3. Hình minh họa bể tự hoại không đạt chuẩn: dung tích nhỏ, thiếu ngăn lắng, 

không có ống thông hơi 
 
Bể tự hoại là công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt phổ biến 

tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều bể tự hoại được xây dựng không 
đúng quy chuẩn kỹ thuật, dung tích không phù hợp với số người sử 
dụng, thiếu các ngăn lắng và ngăn lọc cần thiết, không có ống 
thông hơi và không được hút bùn định kỳ. Điều này làm giảm đáng 
kể hiệu quả xử lý, khiến bùn và chất rắn theo nước thải đi vào hệ 
thống cống, gây tắc nghẽn và phát sinh mùi hôi. 

 
3. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN ĐỐI VỚI TÌNH TRẠNG ĐẤU NỐI 

THOÁT NƯỚC HỘ GIA ĐÌNH TẠI CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM 
3.1. Nguyên nhân kỹ thuật và điều kiện hạ tầng hiện hữu 
Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng đấu 

nối thoát nước hộ gia đình chưa đúng kỹ thuật tại các đô thị Việt 
Nam xuất phát từ đặc điểm của hệ thống hạ tầng thoát nước hiện 
hữu. Tại nhiều đô thị, đặc biệt là các khu vực phát triển sớm, hệ 
thống thoát nước vẫn tồn tại dưới dạng hỗn hợp hoặc bán tách 
riêng, trong đó nước mưa và nước thải sinh hoạt cùng được thu gom 
trong một mạng lưới cống. Sự thiếu rõ ràng về chức năng của từng 
tuyến cống khiến các hộ gia đình khó xác định chính xác vị trí đấu 
nối phù hợp, dẫn đến tình trạng đấu lẫn nước mưa và nước thải. 

Hiện tượng này được thể hiện rõ trong Hình 2, trong đó nước 
mưa mái nhà được đấu chung với nước thải sinh hoạt vào cùng một 
ống thoát nước thải. Khi mưa lớn, lưu lượng nước mưa làm gia tăng 
đột ngột tải trọng thủy lực trong hệ thống, gây quá tải cục bộ, tràn 
nước thải lên mặt đường hoặc chảy ngược vào nhà dân. 

Bên cạnh đó, hình thức nhà ở phổ biến tại đô thị Việt Nam là nhà 
ống, nhà liền kề, thường xuyên được cải tạo, nâng tầng hoặc thay 
đổi công năng theo thời gian. Quá trình cải tạo này làm biến đổi sơ 
đồ thoát nước ban đầu, trong khi không gian bố trí các công trình 
kỹ thuật như bể tự hoại, hố ga kiểm tra và đường ống tách riêng bị 
hạn chế. Khi điều kiện thoát tự chảy không đảm bảo, người dân có 
xu hướng lựa chọn các giải pháp đấu nối đơn giản, thuận tiện nhưng 
không tuân thủ yêu cầu kỹ thuật. 

Ngoài ra, tại nhiều hộ gia đình còn thiếu các cấu phần kỹ thuật 
cần thiết như hố ga kiểm tra tại ranh giới đất, bẫy mỡ cho khu vực 
bếp và ống thông khí cho hệ thống thoát nước. Việc thiếu các cấu 
phần này không chỉ làm gia tăng nguy cơ đấu nối sai mà còn gây 
khó khăn cho công tác vận hành, bảo trì và xử lý sự cố trong quá 
trình sử dụng. 
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3.2. Nguyên nhân về quản lý và thể chế 
Nguyên nhân thứ hai có tính quyết định đến tính tuân thủ kỹ 

thuật của đấu nối thoát nước hộ gia đình là những hạn chế trong 
công tác quản lý và thể chế. Trong nhiều trường hợp, công tác đấu 
nối hộ gia đình chưa được coi là một hạng mục bắt buộc và thống 
nhất trong chuỗi quản lý hệ thống thoát nước đô thị. Các dự án 
thoát nước thường tập trung đầu tư vào cống chính, trạm bơm và 
nhà máy xử lý nước thải, trong khi phần đấu nối từ hộ gia đình vào 
mạng lưới lại được giao cho người dân tự thực hiện. 

Hệ quả của cách tiếp cận này là sự tồn tại phổ biến của các dạng 
đấu nối sai kỹ thuật, như đấu lẫn nước mưa và nước thải thông qua 
hố ga trong sân nhà hoặc đấu nối trực tiếp vào cống thu gom nước 
thải mà không qua kiểm tra, nghiệm thu. Các dạng đấu nối này, cho 
thấy rõ sự thiếu kiểm soát kỹ thuật tại điểm đấu nối hộ gia đình. 

Bên cạnh đó, quy trình cấp phép xây dựng và nghiệm thu công 
trình nhà ở tại nhiều địa phương chưa kiểm soát chặt chẽ phương 
án đấu nối thoát nước. Việc thiếu yêu cầu thẩm tra, nghiệm thu kỹ 
thuật đối với điểm đấu nối khiến các sai sót phát sinh trong giai 
đoạn thi công không được phát hiện và khắc phục kịp thời. Một khi 
công trình đã đưa vào sử dụng, các sai sót này thường tồn tại lâu dài 
và gây ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống thoát nước khu 
vực. 

Ngoài ra, công tác quản lý đấu nối còn chịu ảnh hưởng bởi sự 
phân tán trách nhiệm giữa các cơ quan quản lý nhà nước và đơn vị 
vận hành thoát nước. Việc thiếu một đầu mối chịu trách nhiệm 
chính đối với điểm đấu nối, cùng với việc chưa xây dựng cơ sở dữ 
liệu đầy đủ về các điểm đấu nối hộ gia đình, làm hạn chế hiệu quả 
kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. 

3.3. Nguyên nhân kinh tế - xã hội và hành vi sử dụng 
Nhóm nguyên nhân thứ ba liên quan đến yếu tố kinh tế - xã hội 

và hành vi của người sử dụng hệ thống thoát nước. Đấu nối thoát 
nước đúng kỹ thuật thường đòi hỏi chi phí đầu tư ban đầu cho việc 
cải tạo đường ống, xây dựng hố ga kiểm tra, nâng cấp bể tự hoại 
hoặc lắp đặt các thiết bị phụ trợ. Đối với các hộ gia đình có thu nhập 
thấp hoặc nhà ở thuê, chi phí này trở thành rào cản đáng kể, khiến 
người dân lựa chọn các giải pháp đấu nối đơn giản, chi phí thấp 
nhưng không phù hợp về mặt kỹ thuật. 

Bể tự hoại không đạt tiêu chuẩn là một biểu hiện điển hình của 
nhóm nguyên nhân này. Như minh họa trong Hình 3, nhiều bể tự 
hoại hộ gia đình có dung tích nhỏ, thiếu ngăn xử lý hoặc không được 
hút bùn định kỳ, làm giảm đáng kể hiệu quả xử lý sơ bộ nước thải. 
Khi bể tự hoại bị quá tải, chất rắn và cặn lơ lửng theo nước thải đi 
vào hệ thống cống, làm gia tăng nguy cơ tắc nghẽn và phát sinh 
mùi hôi trong khu dân cư. 

Bên cạnh yếu tố chi phí, nhận thức và thói quen sử dụng hệ 
thống thoát nước của một bộ phận người dân còn hạn chế. Các 
hành vi như xả rác, dầu mỡ và chất thải rắn xuống cống làm gia tăng 
nguy cơ tắc nghẽn, đồng thời làm suy giảm hiệu quả của bể tự hoại 
và hệ thống thu gom. Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi đấu nối 
ban đầu được thực hiện tương đối đúng kỹ thuật, hành vi sử dụng 
không phù hợp vẫn dẫn đến các sự cố vận hành, tạo ra nhận thức 
sai lệch về hiệu quả của hệ thống. 

Ngoài ra, cơ chế kinh tế và chính sách khuyến khích hiện nay 
chưa tạo được động lực rõ ràng để người dân chủ động đấu nối 
đúng và duy trì hệ thống. Phí thoát nước và xử lý nước thải tại nhiều 
địa phương chưa phản ánh đầy đủ chi phí vận hành, trong khi các 
chế tài đối với hành vi đấu nối sai còn hạn chế, dẫn đến mức độ tuân 
thủ chưa cao. 

Những phân tích trên cho thấy tình trạng đấu nối thoát nước hộ 
gia đình tại các đô thị Việt Nam là kết quả tổng hợp của các yếu tố 
kỹ thuật, quản lý và kinh tế - xã hội. Do đó, các giải pháp đề xuất 

trong phần tiếp theo cần được xây dựng theo hướng đồng bộ, vừa 
khắc phục hạn chế của hạ tầng hiện hữu, vừa hoàn thiện cơ chế 
quản lý và tạo động lực để người dân tham gia tích cực vào công tác 
đấu nối và bảo vệ hệ thống thoát nước đô thị. 

 
4. KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TRONG ĐẤU NỐI THOÁT NƯỚC 

HỘ GIA ĐÌNH 
4.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản  
4.1.1. Tổng quan hệ thống thoát nước đô thị của Nhật Bản 
Nhật Bản là quốc gia có mức độ đô thị hóa cao, mật độ dân cư 

lớn và điều kiện tự nhiên phức tạp, bao gồm mưa lớn, bão, động đất 
và địa hình dốc. Trong bối cảnh đó, Nhật Bản đã phát triển hệ thống 
thoát nước đô thị hiện đại, đồng bộ và đặc biệt coi trọng đấu nối 
thoát nước hộ gia đình như một bộ phận không thể tách rời của hạ 
tầng kỹ thuật đô thị. 

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã từng bước 
chuyển đổi từ hệ thống thoát nước hỗn hợp sang hệ thống thoát 
nước tách riêng, đồng thời xây dựng khung pháp lý chặt chẽ để 
quản lý đấu nối nước thải sinh hoạt từ các hộ gia đình. Đến nay, tại 
hầu hết các đô thị của Nhật Bản, tỷ lệ hộ gia đình đấu nối nước thải 
vào hệ thống thu gom tập trung đạt trên 90%, trong đó các điểm 
đấu nối đều được kiểm soát nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật [1]. 

4.1.2. Nguyên tắc quản lý đấu nối thoát nước hộ gia đình tại 
Nhật Bản 

• Đấu nối hộ gia đình là nghĩa vụ pháp lý bắt buộc 
Tại Nhật Bản, việc đấu nối nước thải sinh hoạt của hộ gia đình 

vào hệ thống thu gom nước thải đô thị được quy định là nghĩa vụ 
pháp lý của chủ sở hữu công trình. Khi khu vực đã có hệ thống thu 
gom nước thải, mọi hộ gia đình đều bắt buộc phải đấu nối trong 
thời hạn quy định. Trường hợp không thực hiện, chủ hộ có thể bị xử 
phạt hành chính hoặc buộc thực hiện đấu nối. 

Cách tiếp cận này giúp Nhật Bản tránh được tình trạng xả thải 
tự phát ra môi trường và đảm bảo hiệu quả đầu tư của hệ thống 
thoát nước đô thị. 

• Phân định rõ trách nhiệm giữa hộ gia đình và đơn vị 
quản lý 

Một đặc điểm nổi bật trong kinh nghiệm của Nhật Bản là ranh 
giới trách nhiệm rất rõ ràng giữa hộ gia đình và đơn vị quản lý thoát 
nước đô thị. Thông thường: 
 Hộ gia đình chịu trách nhiệm đối với hệ thống thoát nước 

bên trong khuôn viên đất (ống nhánh, bể xử lý sơ bộ nếu có); 
 Chính quyền địa phương hoặc đơn vị thoát nước chịu trách 

nhiệm từ hố ga đấu nối trở ra mạng lưới cống công cộng. 

 
Hình 4. Hình vẽ minh họa về ranh giới trách nhiệm giữa hộ gia đình và đơn vị quản lý 

thoát nước [2] 
Việc phân định rõ trách nhiệm giúp giảm tranh chấp, thuận lợi 

cho công tác bảo trì, sửa chữa và xử lý sự cố. 
4.1.3. Quy trình kỹ thuật đấu nối thoát nước hộ gia đình tại Nhật 

Bản 
Quy trình đấu nối thoát nước hộ gia đình tại Nhật Bản được 

chuẩn hóa và kiểm soát chặt chẽ, thường bao gồm các bước sau: 
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Trước hết, chủ hộ phải nộp hồ sơ đăng ký đấu nối cho chính 
quyền địa phương hoặc đơn vị quản lý thoát nước. Hồ sơ bao gồm 
bản vẽ hiện trạng, phương án đấu nối và các thông tin kỹ thuật liên 
quan. Chỉ sau khi phương án đấu nối được phê duyệt, việc thi công 
mới được phép triển khai. 

Trong quá trình thi công, việc đấu nối phải được thực hiện bởi 
các nhà thầu hoặc thợ kỹ thuật đã được cấp chứng chỉ hành nghề. 
Các yêu cầu kỹ thuật như độ dốc ống nhánh, vật liệu ống, vị trí hố 
ga kiểm tra, bẫy nước chống mùi và thông khí đều được quy định 
chi tiết trong các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Sau khi thi công, cơ quan quản lý tiến hành nghiệm thu tại hiện 
trường, kiểm tra kín nước, kiểm tra dòng chảy và đối chiếu với bản 
vẽ đã được phê duyệt. Chỉ khi đạt yêu cầu, điểm đấu nối mới được 
đưa vào sử dụng chính thức [1], [2]. 

4.1.4. Quản lý nước mưa và tách nước mưa - nước thải tại hộ 
gia đình 

Nhật Bản đặc biệt chú trọng việc quản lý nước mưa tại nguồn 
nhằm giảm tải cho hệ thống thoát nước đô thị. Tại nhiều khu dân 
cư, nước mưa từ mái nhà được thu gom vào bể chứa để tái sử dụng 
cho tưới cây, rửa đường hoặc xả vệ sinh. Phần nước mưa dư thừa 
được dẫn vào hệ thống thoát nước mưa riêng hoặc các công trình 
thấm tại chỗ. 

Việc tách nước mưa và nước thải ngay từ hộ gia đình không chỉ 
giúp giảm lưu lượng đỉnh trong mùa mưa mà còn góp phần hạn chế 
ngập úng và cải thiện môi trường đô thị. 

4.1.5. Kinh nghiệm quản lý xử lý sơ bộ nước thải tại hộ gia đình 
(Johkasou) 

 

 
Hình 5. Hệ thống xử lý nước thải hộ gia đình Johkasou được sử dụng phổ biến tại Nhật Bản [1] 
 
Tại các khu vực chưa có hệ thống thu gom nước thải tập 

trung, Nhật Bản áp dụng rộng rãi hệ thống xử lý nước thải hộ 
gia đình tiên tiến gọi là Johkasou. Đây là hệ thống xử lý sinh 
học quy mô nhỏ, có hiệu quả xử lý cao hơn nhiều so với bể tự 
hoại truyền thống. 

Johkasou được tiêu chuẩn hóa về thiết kế, sản xuất công nghiệp 
và lắp đặt. Việc vận hành và bảo trì Johkasou được quản lý chặt chẽ, 
bao gồm kiểm tra định kỳ, hút bùn và báo cáo chất lượng nước thải 
đầu ra. Chính phủ Nhật Bản cũng có chính sách hỗ trợ tài chính cho 
các hộ gia đình lắp đặt Johkasou tại khu vực nông thôn hoặc vùng 
chưa có hệ thống thoát nước tập trung. 

4.1.6. Bài học kinh nghiệm áp dụng cho đô thị Việt Nam 
Từ kinh nghiệm của Nhật Bản, có thể rút ra một số bài học quan 

trọng cho Việt Nam như sau: 

Thứ nhất, cần xác định đấu nối thoát nước hộ gia đình là nghĩa 
vụ bắt buộc, gắn liền với quyền sử dụng đất và giấy phép xây dựng, 
thay vì chỉ mang tính khuyến khích. 

Thứ hai, cần chuẩn hóa quy trình kỹ thuật đấu nối và kiểm soát 
chặt chẽ từ khâu thiết kế, thi công đến nghiệm thu, đồng thời yêu 
cầu các đơn vị thi công phải có đủ năng lực và chứng chỉ hành nghề. 

Thứ ba, cần phân định rõ trách nhiệm quản lý giữa hộ gia đình 
và đơn vị thoát nước, đặc biệt là tại điểm đấu nối, nhằm thuận lợi 
cho công tác vận hành và bảo trì. 

Thứ tư, cần từng bước áp dụng các giải pháp quản lý nước mưa 
tại nguồn và tách nước mưa - nước thải, phù hợp với điều kiện hạ 
tầng và khả năng đầu tư của từng đô thị. 

Thứ năm, đối với các khu vực chưa có hệ thống thu gom nước 
thải tập trung, có thể nghiên cứu áp dụng các mô hình xử lý nước 
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thải hộ gia đình cải tiến theo hướng của Johkasou, kết hợp với cơ 
chế hỗ trợ tài chính và quản lý vận hành tập trung. 

4.2. Kinh nghiệm thực tiễn của các tỉnh, thành phố Việt 
Nam 

4.2.1. Nhận thức vai trò then chốt của đấu nối hộ gia đình 
trong hệ thống thoát nước đô thị 

Thực tiễn triển khai hệ thống thoát nước tại nhiều tỉnh, 
thành phố ở Việt Nam cho thấy, đấu nối thoát nước hộ gia đình 
là khâu có ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài đến hiệu quả vận hành 
của toàn bộ hệ thống thoát nước đô thị. Trong giai đoạn đầu, 
nhiều địa phương tập trung chủ yếu vào đầu tư xây dựng các 
tuyến cống chính, trạm bơm và nhà máy xử lý nước thải, trong 
khi công tác đấu nối hộ gia đình chưa được quản lý chặt chẽ. 
Hệ quả là dù hạ tầng chính đã được đầu tư, nước thải sinh hoạt 
vẫn không được thu gom đầy đủ hoặc bị đấu nối sai kỹ thuật, 
làm giảm hiệu quả đầu tư và phát sinh các vấn đề môi 
trường.Từ thực tiễn đó, nhiều địa phương đã dần thay đổi cách 
tiếp cận, coi đấu nối hộ gia đình là bộ phận cấu thành bắt buộc 
của hệ thống thoát nước đô thị và là điều kiện tiên quyết để 
các công trình thu gom, xử lý nước thải phát huy hiệu quả. 

4.2.2. Kinh nghiệm lồng ghép đấu nối hộ gia đình trong các dự 
án thoát nước đô thị 

Tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ, 
trong quá trình triển khai các dự án thoát nước và cải thiện môi 
trường đô thị, công tác đấu nối hộ gia đình đã từng bước được 
lồng ghép như một hạng mục quan trọng của dự án. Việc tổ 
chức khảo sát hiện trạng đấu nối, lập danh sách các hộ chưa 
đấu nối hoặc đấu nối sai, sau đó thiết kế và thi công đấu nối 
đồng loạt theo từng tuyến phố hoặc khu dân cư đã mang lại 
hiệu quả rõ rệt. 

Kinh nghiệm cho thấy, khi đấu nối được thực hiện đồng thời 
với việc cải tạo cống, mặt đường và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, 
chi phí đầu tư trên mỗi hộ giảm đáng kể, đồng thời hạn chế 
được tình trạng đào phá nhiều lần và đấu nối tự phát sau dự 
án. Đây là cách làm phù hợp với điều kiện đô thị Việt Nam, nơi 
không gian xây dựng hạn chế và việc tổ chức thi công riêng lẻ 
từng hộ gặp nhiều khó khăn. 

4.2.3. Kinh nghiệm kiểm soát đấu nối và hạn chế đấu nối sai 
kỹ thuật 

Một vấn đề phổ biến tại nhiều đô thị là tình trạng đấu lẫn 
nước mưa và nước thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Thực tiễn tại 
TP.HCM và Hà Nội cho thấy, việc yêu cầu các hộ dân không đấu 
nước mưa mái nhà, sân thượng vào tuyến thoát nước thải sinh 
hoạt đã góp phần giảm đáng kể tình trạng quá tải cục bộ và 
tràn nước thải trong mùa mưa. 

Một số địa phương đã bước đầu tăng cường kiểm soát kỹ 
thuật đấu nối thông qua công tác cấp phép xây dựng và cải tạo 
nhà ở. Trong đó, phương án đấu nối thoát nước được yêu cầu 
thể hiện trong hồ sơ xin phép, đồng thời được kiểm tra trong 
quá trình nghiệm thu công trình. Mặc dù việc triển khai còn 

chưa đồng bộ, song đây là kinh nghiệm quan trọng cho thấy 
vai trò của kiểm soát kỹ thuật ngay từ đầu trong việc hạn chế 
các sai sót kéo dài về sau. 

4.2.4. Kinh nghiệm quản lý bể tự hoại và xử lý sơ bộ nước thải 
tại hộ gia đình 

Tại nhiều tỉnh, thành phố, đặc biệt là các đô thị loại II, loại 
III và các khu vực chưa có hệ thống thu gom nước thải hoàn 
chỉnh, bể tự hoại vẫn là công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh 
hoạt chủ yếu. Thực tiễn cho thấy, hiệu quả của bể tự hoại phụ 
thuộc rất lớn vào việc tuân thủ quy chuẩn thiết kế và công tác 
vận hành, hút bùn định kỳ. 

Một số địa phương như Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long đã bước đầu triển khai các chương 
trình tuyên truyền, hướng dẫn người dân xây dựng bể tự hoại 
đúng kỹ thuật, đồng thời tổ chức dịch vụ hút bùn theo khu 
vực. Những biện pháp này đã góp phần hạn chế tình trạng bể 
tự hoại quá tải, giảm lượng bùn và chất rắn theo nước thải đi 
vào hệ thống cống, từ đó giảm tắc nghẽn và mùi hôi trong 
khu dân cư. 

4.2.5. Kinh nghiệm huy động vai trò của chính quyền địa 
phương và cộng đồng 

Một bài học quan trọng rút ra từ thực tiễn các tỉnh, thành 
phố là vai trò của chính quyền địa phương cấp quận, huyện, 
phường, xã trong công tác quản lý đấu nối thoát nước hộ gia 
đình. Tại những địa phương mà chính quyền cơ sở tham gia 
tích cực vào việc tuyên truyền, hướng dẫn và kiểm tra đấu nối, 
tình trạng đấu nối sai kỹ thuật được hạn chế rõ rệt so với những 
nơi chỉ giao toàn bộ trách nhiệm cho đơn vị thoát nước. 

Việc kết hợp giữa công tác quản lý hành chính, kiểm tra kỹ 
thuật và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng đã giúp 
người dân hiểu rõ hơn vai trò của đấu nối đúng kỹ thuật, từ đó 
nâng cao tính tự giác trong việc tuân thủ các quy định về thoát 
nước. 

4.2.6. Bài học rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn trong nước 
Từ kinh nghiệm của các tỉnh, thành phố ở Việt Nam, có thể 

rút ra một số bài học quan trọng cho công tác đấu nối thoát 
nước hộ gia đình. Trước hết, đấu nối hộ gia đình cần được coi 
là hạng mục bắt buộc trong các dự án thoát nước đô thị và 
chương trình cải tạo hạ tầng kỹ thuật. Thứ hai, việc tổ chức đấu 
nối đồng loạt theo khu vực mang lại hiệu quả cao hơn so với 
đấu nối riêng lẻ từng hộ. Thứ ba, kiểm soát kỹ thuật ngay từ 
khâu thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình nhà ở là yếu 
tố then chốt để hạn chế đấu nối sai kỹ thuật. Cuối cùng, vai trò 
của chính quyền địa phương và sự tham gia của cộng đồng là 
điều kiện quan trọng để duy trì hiệu quả lâu dài của hệ thống 
thoát nước đô thị. 

4.3. So sánh đấu nối thoát nước hộ gia đình giữa Việt 
Nam và Nhật Bản 

4.3.1. So sánh về quản lý và kỹ thuật 

 
Bảng 1. So sánh công tác đấu nối thoát nước hộ gia đình giữa Việt Nam và Nhật Bản 

Nội dung so sánh Việt Nam Nhật Bản 

Tính pháp lý của đấu nối Chủ yếu mang tính khuyến khích Nghĩa vụ pháp lý bắt buộc 
Hệ thống thoát nước Chủ yếu là hệ thống hỗn hợp Chủ yếu là hệ thống tách riêng 
Thiết kế đấu nối Thường không có thiết kế chi tiết Thiết kế mẫu, phê duyệt bắt buộc 
Đơn vị thi công Thợ dân dụng, ít kiểm soát Đơn vị có chứng chỉ hành nghề 
Nghiệm thu sau thi công Chưa được thực hiện đầy đủ Bắt buộc, kiểm tra tại hiện trường 
Hố ga kiểm tra Thường thiếu Bắt buộc tại mọi điểm đấu nối 
Quản lý sau đấu nối Hạn chế Theo dõi, kiểm tra định kỳ 
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4.3.2. So sánh trực quan sơ đồ đấu nối 

 
Hình 6. So sánh sơ đồ đấu nối thoát nước hộ gia đình (đấu sai - trái) và (đấu đúng - phải) [1] 
Hình minh họa cho thấy sự khác biệt rõ rệt về việc tách nước 

mưa - nước thải, bố trí hố ga kiểm tra và quản lý điểm đấu nối. 
Phía đấu sai: 
• Đấu nối nước mưa và nước thải chung 
• Không có hố ga kiểm tra 
• Nguy cơ quá tải khi mưa lớn 
Phía đấu đúng: 
• Nước mưa và nước thải tách riêng 
• Có hố ga kiểm tra tại điểm đấu nối 
• Quản lý vận hành thuận lợi 
 
5. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT 
- Chuẩn hóa quy trình kỹ thuật đấu nối 
Quy trình kỹ thuật đấu nối cần được chuẩn hóa và áp dụng 

thống nhất, bao gồm khảo sát hiện trạng, thiết kế đấu nối theo mẫu, 
thi công đúng kỹ thuật và nghiệm thu chặt chẽ. Việc bố trí hố ga 
kiểm tra tại điểm đấu nối giúp thuận lợi cho công tác bảo trì và xử lý 
sự cố, ưu tiên sử dụng thiết bị phụ kiện đồng bộ chế tạo sẵn thuận 
lợi cho việc lắp đặt và vận hành quản lý sau này. 

Sơ đồ kết nối đường cống và phụ kiện với các thiết bị thải nước 
được minh họa bằng (Hình 7). 

 

  
Hình 7. Sơ đồ và hình ảnh minh họa kết nối đường cống và phụ kiện với các thiết bị 

thải nước [1], [2] 

- Tách nước mưa - nước thải theo lộ trình 
Trong điều kiện chưa thể tách ngay toàn bộ hệ thống, cần áp 

dụng lộ trình phù hợp, trước mắt ưu tiên tách các nguồn nước mưa 
dễ thực hiện tại hộ gia đình, sau đó từng bước tách theo tuyến phố 
và khu vực khi cải tạo hạ tầng. 

- Nâng cao hiệu quả xử lý sơ bộ nước thải tại hộ gia đình 
Việc chuẩn hóa thiết kế và vận hành bể tự hoại, tổ chức dịch vụ 

hút bùn định kỳ và lắp đặt bẫy mỡ đối với các hộ kinh doanh dịch 
vụ ăn uống là những giải pháp quan trọng nhằm giảm tải ô nhiễm 
cho hệ thống thoát nước đô thị. 

- Hoàn thiện cơ chế quản lý và tài chính 
Cần xây dựng cơ chế hỗ trợ chi phí đấu nối cho các hộ thu nhập 

thấp, lồng ghép công tác đấu nối vào các dự án cải tạo hạ tầng đô 
thị, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa về đấu nối thoát nước 
hộ gia đình nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành hệ thống. 

 
6. KẾT LUẬN 
Đấu nối thoát nước hộ gia đình có vai trò then chốt trong 

việc đảm bảo hiệu quả vận hành và tính bền vững của hệ thống 
thoát nước đô thị. Thực trạng tại các đô thị Việt Nam cho thấy 
còn nhiều tồn tại về kỹ thuật, quản lý và nhận thức. Bài báo đã 
phân tích toàn diện các vấn đề này và đề xuất hệ thống giải pháp 
đồng bộ, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế. Việc triển khai 
hiệu quả các giải pháp đề xuất sẽ góp phần quan trọng trong 
việc giảm ngập úng, ô nhiễm môi trường nước và nâng cao chất 
lượng sống đô thị. 

Việc tham khảo và vận dụng kinh nghiệm của Nhật Bản cho thấy 
công tác đấu nối thoát nước hộ gia đình chỉ thực sự hiệu quả khi 
được đặt trong một hệ thống quản lý đồng bộ, có khung pháp lý rõ 
ràng, tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể và cơ chế giám sát chặt chẽ. Những 
bài học này có giá trị tham khảo cao đối với Việt Nam trong bối cảnh 
nhiều đô thị đang chuyển đổi hệ thống thoát nước và đẩy mạnh đầu 
tư xử lý nước thải đô thị. 
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